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TT Mã LHP Tên học phần SS Số TC HT thi Thứ Ca Giờ Ngày thi Phòng GV dạy

1 211105024210 Tin học sơ sở 3 TH Thứ Bảy 1 07h00 05/03/2022 4T.201.1 Trần Đình Luyện

2 202105024319 Tin học sơ sở 2 TH Thứ Bảy 1 07h00 05/03/2022 4T.301.2 Đoàn Thị Thu Cúc

3 203105024101 Tin học sơ sở 2 TH Thứ Bảy 2 09h00 05/03/2022 4T.301.2 Đoàn Thị Thu Cúc

4 211105024117 Tin học sơ sở 3 TH Chủ Nhật 1 07h00 06/03/2022 4T.101.1 Trần Đình Luyện

5 211105024212 Tin học sơ sở 3 TH Chủ Nhật 1 07h00 06/03/2022 4T.201.1 Đinh Thị Mỹ Cảnh

6 211105024003 Tin học sơ sở 3 TH Chủ Nhật 2 09h00 06/03/2022 4T.101.1 Trần Đình Luyện

7 211105024107 Tin học sơ sở 3 TH Chủ Nhật 2 09h00 06/03/2022 4T.201.1 Đinh Thị Mỹ Cảnh

8 211105024109 Tin học sơ sở 3 TH Chủ Nhật 3 13h30 06/03/2022 4T.101.1 Trần Đình Luyện

9 211105024002 Tin học sơ sở 2 TH Chủ Nhật 3 13h30 06/03/2022 4T.201.1 Hồ Văn Lâm

10 211105024108 Tin học sơ sở 3 TH Chủ Nhật 4 15h00 06/03/2022 4T.101.1 Trần Đình Luyện

11 202105024313 Tin học sơ sở 2 TH Chủ Nhật 4 15h00 06/03/2022 4T.201.1 Nguyễn Thị Loan

12 211105024205 Tin học sơ sở 3 TH Chủ Nhật 1 07h00 13/03/2022 A5.01 Dương Hoàng Huyên

13 211105024110 Tin học sơ sở 2 TH Chủ Nhật 3 13h30 13/03/2022 4T.101.1 Hồ Văn Lâm

14 211105024104 Tin học sơ sở 3 TH Chủ Nhật 3 13h30 13/03/2022 4T.201.1 Trần Thị Liên

15 211105024214 Tin học sơ sở 3 TH Chủ Nhật 3 13h30 13/03/2022 4T.301 Phùng Văn Minh

16 211105024204 Tin học sơ sở 3 TH Chủ Nhật 4 15h00 13/03/2022 4T.201.1 Trần Thị Liên

17 211105024202 Tin học sơ sở 3 TH Thứ Bảy 4 13h30 19/03/2022 4T.201.3 Lê Xuân Việt

18 211105024220 Tin học sơ sở 3 TH Chủ Nhật 1 07h00 20/03/2022 4T.101.1 Trần Thiên Thành

19 211105024217 Tin học sơ sở 3 TH Chủ Nhật 1 07h00 20/03/2022 4T.201 Đoàn Thị Thu Cúc

20 211105024213 Tin học sơ sở 2 TH Chủ Nhật 1 13h30 20/03/2022 4T.301.1 Phạm Văn Phu

21 211105024114 Tin học sơ sở 3 TH Chủ Nhật 1 07h00 20/03/2022 4T.303 Vũ Sơn Lâm

22 211105024101 Tin học sơ sở 2 TH Chủ Nhật 2 09h00 20/03/2022 4T.201 Đoàn Thị Thu Cúc

23 211105024219 Tin học sơ sở 2 TH Chủ Nhật 2 09h00 20/03/2022 4T.303 Vũ Sơn Lâm
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24 211105024118 Tin học sơ sở 3 TH Chủ Nhật 3 13h30 20/03/2022 4T.101.1 Đoàn Thị Thu Cúc

25 211105024120 Tin học sơ sở 3 TH Chủ Nhật 3 13h30 20/03/2022 4T.201 Nguyễn Thị Kim Phượng

26 211105024208 Tin học sơ sở 3 TH Chủ Nhật 3 13h30 20/03/2022 4T.201 Nguyễn Thị Kim Phượng

27 202105024317 Tin học sơ sở 2 TH Chủ Nhật 3 13h30 20/03/2022 A5.01 Nguyễn Thành Đạt

28 211105024102 Tin học sơ sở 2 TH Chủ Nhật 4 15h00 20/03/2022 4T.101.1 Đoàn Thị Thu Cúc

29 211105024113 Tin học sơ sở 3 TH Thứ Bảy 1 07h00 26/03/2022 4T.301.2 Phạm Trần Thiện

30 211105024116 Tin học sơ sở 3 TH Thứ Bảy 2 09h00 26/03/2022 4T.101.1 Nguyễn Thị Tuyết

31 203105024201 Tin học sơ sở 2 TH Thứ Bảy 2 09h00 26/03/2022 4T.101.1 Nguyễn Thị Tuyết

32 211105024112 Tin học sơ sở 2 TH Thứ Bảy 2 09h00 26/03/2022 4T.301.2 Phạm Trần Thiện

33 211105024206 Tin học sơ sở 3 TH Thứ Bảy 3 13h30 26/03/2022 4T.201.1 Phạm Trần Thiện

34 211105024103 Tin học sơ sở 2 TH Chủ Nhật 1 07h00 27/03/2022 4T.101.1 Phan Đình Sinh

35 211105024216 Tin học sơ sở 3 TH Chủ Nhật 1 07h00 27/03/2022 4T.101.2 Phạm Văn Việt

36 211105024111 Tin học sơ sở 3 TH Chủ Nhật 1 07h00 27/03/2022 4T.201.1 Nguyễn Thị Kim Phượng

37 211105024207 Tin học sơ sở 3 TH Chủ Nhật 1 07h00 27/03/2022 4T.201.2 Nguyễn Ngọc Dũng

38 211105024211 Tin học sơ sở 2 TH Chủ Nhật 2 09h00 27/03/2022 4T.101.1 Phan Đình Sinh

39 211105024203 Tin học sơ sở 3 TH Chủ Nhật 2 09h00 27/03/2022 4T.201.1 Nguyễn Thị Tuyết

40 202105024312 Tin học sơ sở 2 TH Chủ Nhật 3 13h30 27/03/2022 4T.101.1 Phan Đình Sinh

41 202105024316 Tin học sơ sở 2 TH Chủ Nhật 3 13h30 27/03/2022 4T.101.2 Hồ Văn Lâm

42 211105024302 Tin học sơ sở 3 TH Chủ Nhật 3 13h30 27/03/2022 4T.201.1 Phạm Trần Thiện

43 211105024119 Tin học sơ sở 3 TH Chủ Nhật 3 13h30 27/03/2022 Nguyễn Thị Loan

44 211105024301 Tin học sơ sở 3 TH Chủ Nhật 4 15h00 27/03/2022 4T.201.1 Phạm Trần Thiện

45 211105024209 Tin học sơ sở 3 TH Chủ Nhật 4 15h00 27/03/2022 Nguyễn Thị Loan

46 211105024115 Tin học sơ sở 3 TH Nguyễn Thành Đạt

47 211105024215 Tin học sơ sở 3 TH Nguyễn Thành Đạt

48 211105024105 Tin học sơ sở 3 TH Nguyễn Thị Anh Thi

49 211105024106 Tin học sơ sở 3 TH Nguyễn Thị Anh Thi

50 211105025101 Tin học sơ sở 3 TH Nguyễn Thị Anh Thi


